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HUYỆN CHƯ PRÔNG
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:            /BC-UBND                               Chư Prông, ngày   tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới cho xã Bàu Cạn năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016  của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định 392/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của tỉnh Gia lai về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ đề nghị của UBND xã Bàu Cạn tại Tờ trình số 95/Tr-UBND ngày 22/11/2018  về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Bàu Cạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018;

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, UBND huyện Chư Prông báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho xã Bàu Cạn năm 2018, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra (từ ngày 14/11/2018 đến ngày 23/11/2018):

1. Về hồ sơ: 

Xã đã hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới:
Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 (tổng số) tiêu chí, đạt 100 %, cụ thể.

2.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch. 
a) Yêu cầu của tiêu chí:
Xã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn.

Xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Xã Bàu Cạn gồm 6 thôn đến nay đã quy hoạch tổng thể so với bộ tiêu chí thì đạt chuẩn về định hướng  quy hoạch trên địa bàn toàn xã như quy hoạch khu dân cư, quy hoạch cụm công trình công cộng, quy hoạch điện, đường, trường, trạm, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

· Các nội dung đã thực hiện: 

Đã quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Điều chỉnh các quy hoạch cũ không còn phù hợp với hiện trạng thực tế của đại phương.

Đã quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – theo chuẩn mới.

Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh đúng nội dung của bộ tiêu chí XDNTM. 

Thực hiện việc cắm mốc chỉ giới theo quy hoạch, ban hành quy chế quản lý theo quy hoạch và công tác niêm yết công khai bản vẽ quy hoạch.
- Khối lượng thực hiện: 

Đã điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016-2020.

Phê duyệt quy hoạch xã giai đoạn 2016-2020.

Xã đã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn 

Xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

- Kinh phí đã thực hiện: 20 triệu đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông 
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm

Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm

Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa

Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Xã Bàu Cạn gồm 6 thôn đến nay đã quy hoạch tổng thể so với bộ tiêu chí thì đạt chuẩn về định hướng  quy hoạch trên địa bàn toàn xã như quy hoạch khu dân cư, quy hoạch cụm công trình công cộng, quy hoạch điện, đường, trường, trạm, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

· Các nội dung đã thực hiện: 

- Thực trạng công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn và sự tham gia của cộng đồng dân cư: Cùng với việc đầu tư xây dựng, mở mới các tuyến đường. UBND xã cũng rất quan tâm chú trọng tới công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã mình. Hằng năm, huy động nhân dân đóng góp tiền, ngày công và đóng góp của các tổ chức kinh tế đứng chân trên địa bàn đã triển khai duy tu, sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn nhằm đảm bảo thời gian khai thác sử dụng lâu dài, đảm bảo an toàn giao thông và xây làm mới các tuyến đường.

- Khối lượng thực hiện: 

- Mô tả hiện trạng và thống kê chiều dài các tuyến giao thông trên địa bàn xã của xã, bao gồm:

+ Tổng số Km đường trục xã; đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: 143,15 km.

- Xác định số km đường đã đạt chuẩn theo chuẩn nông thôn mới cho từng loại đường theo nội dung sau đây:

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Tổng số 20,1 km, số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn: 20,1 km; đạt 100 % so với tổng số.
+ Đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Tổng số 10,3 km, số km cứng hóa đạt chuẩn: 7,5/10,3 km; đạt 72,8% so với tổng số.

+ Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: 30,45/30,45km đạt 100%. Đường ngõ, xóm tổng số: 30,45 km được cứng hóa: 15,78/30,45 km đạt 51,8%.

+ Đường trục chính nội đồng tổng số: 82,3 km, số km đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, cứng hóa: 73,3/82,3km đạt 89%.

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). *

2.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 80% trở lên.

Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động (Diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tưới và Diện tích gieo trồng cả năm được xác định theo số liệu của năm đánh giá tiêu chí) là: Có 1.478 ha được tưới tiêu chủ động trên 1.739,5 ha đạt 85%  đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia (theo quy định > 80%).

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ đã đạt.
· Các nội dung đã thực hiện: 

- Hàng năm kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Đánh giá kết quả đạt được của năm trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo.

- Khối lượng thực hiện: 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động tưới là: 1.478 ha/1.739,5 đạt 85%.
Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.4. Tiêu chí số 4 về Điện 
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Hệ thống điện đạt chuẩn.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

- Thường xuyên phối hợp chi nhánh Điện Bàu Cạn kiểm tra hệ thống lưới điện, trạm biến áp trên địa bàn xã, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đường điện, đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

Toàn bộ hệ thống thường xuyên được kiểm tra, rà soát  các tuyến đường dây trung áp, trạm biến áp, đường dây hạ thế và được đầu tư, cải tạo lưới điện bằng các nguồn vốn khác nhau như: xây dựng cơ bản, sửa chưa lớn, sửa chữa thường xuyên đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

.- Khối lượng thực hiện: 

Hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân: Số trạm biến áp hiện có đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. 

- Tỷ lệ hộ dùng điện là 100% (1.608/1.608). 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). *

2.5. Tiêu chí số 5 về Trường học
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Trường học thuộc xã bao gồm các trường: Mẫu giáo Hương Trà, Tiểu học Lê Hồng Phong, Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân. Yêu cầu các trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và TBDH theo quy định của Bộ Giáo dục – đào tạo.

Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia: Đạt 70% số trường học trên địa bàn xã.

b. Kết quả đạt được:

- Trường học trên địa bàn xã có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT:

- Trường Mẫu giáo Hương Trà: Đạt 

- Trường tiểu học Lê Hồng Phong: Căn cứ theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia trường tiểu học Lê Hồng Phong đạt chuẩn.

- Trường THCS Nguyễn Viết Xuân: Căn cứ theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân đạt chuẩn.

Tỷ lệ trường học thuộc xã có CSVC và TBDH đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT: Đạt 3/3 trường (100%).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).

2.6. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của các Trung tâm văn hóa - thể thao xã.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người già cao tuổi theo quy định.

- 100% thôn hoặc liên thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Trên địa bàn xã có 6 thôn. Trong đó đã có 6/6 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Thường xuyên phối hợp với các thôn tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn đạt chuẩn theo quy định.

- Khối lượng thực hiện: 

Xây dựng 01 nhà SHCĐ thôn Bình An trong năm 2017 với kinh phí 205 triệu đồng.

- Kinh phí đã thực hiện:  205 triệu đồng.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí ).
2.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có chợ nông thôn hoặc chợ liên xã theo quy định cụ tể của UBND cấp tỉnh

Xã có điểm mua bán tập trung, giao thương hàng hóa theo quy định cụ thể của UBND cấp tỉnh.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
Hiện tại, xã Bàu Cạn có chợ nông thôn theo quy hoạch. Chợ quy hoạch có diện tích 5200m² 

         Có  18 sạp chưa kiên cố, diện tích sạp hàng 6m²/sạp; Có hệ thống cấp nước sạch bằng giếng khoan, có chỗ đậu xe, có hệ thống mương thoát nước thải, có khu mua bán ngoài trời.


Điều hành quản lý chợ: Có ban quản lý chợ, có nội quy chợ do UBND xã quy định niêm yết công khai để diều hành hoạt động, xử lý vi phạm, xác hàng hóa, dịch vụ và kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Phương thức hoạt động: Các hộ tập trung buôn bán kinh doanh cả ngày. (05 giờ sáng đến 17 giờ).

c) Tự đánh giá: 

Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). *

2.8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có điểm phục vụ bưu chính.

Xã có dịch vụ viễn thông, in ternet.

Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

 Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của điểm phục vụ bưu chính xã.

Xã luôn đôn đốc các bộ văn hóa, đài truyền thanh xã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực truyền thanh các chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước.

Xử dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành nhiệm vụ của UBND xã

- Các nội dung đã thực hiện: 

- Nâng cao hiệu quả điểm bưu chính viễn thông xã

- Dịch vụ viễn thông Internet đảm bảo theo quy định đến 6/6 thôn.

-  Lắp đặt hệ thống đài truyền thanh và hệ thống loa phát thanh đảm bảo theo quy định.

- Xây dựng trang thông tin điện tử trong công tác quản lý điều hành.

· Khối lượng thực hiện: 

- Hiện nay xã có 01 bưu điện văn hóa với diện tích 60m2, cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định.

- Xã có  dịch vụ viễn thông Internet đảm bảo theo quy định.

- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa phát thanh đảm bảo theo quy định.

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có):  194,6 triệu đồng lắp đặt đài truyền thanh và hệ thống loa đến các 6 thôn.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 
2.9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

a) Trên địa bàn không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát;

b) Đạt mức quy định tối thiểu của vùng về tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền, vận động tạo mọi điều kiện hỗ trợ nhân dân xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát.

Tận dụng mọi nguồn vốn để xây dựng nhà ở cho các hộ dân khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng.

· Khối lượng thực hiện: 

+ Tổng số hộ có nhà đạt chuẩn: 1.499/1.608 nhà; tỷ lệ 93,2%.

+ Tổng số hộ còn nhà tạm, dột nát: 0; tỷ lệ 0% (quy không có nhà tạm, nhà dột nát).
Hiện nay trên địa bàn xã Bàu Cạn chủ yếu là nhà cấp 4, xây dựng đúng quy hoạch, kiến trúc phụ thuộc vào sở thích của mỗi gia đình
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 
2.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2018 thu nhập bình quân đạt: 35 triệu đồng/ người / năm.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới tương đối ổn định. Những năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khi hậu tình hình hạn hán diễn ra gay gắt làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp. Thêm vào đó giá cả một số mặt hàng nông sản, sản phẩm nông nghiệp xuống thấp dẫn đến thu nhập của người dân giảm sút làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn xã.

· Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra thu nhập hộ gia đình trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Chi cục thống kê huyện.

Khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cấp hỗ trợ 210 cây bơ cho các hộ người đồng bào, hộ nghèo để cải tạo vườn tạp hộ gia đình tăng thu nhập hộ.

Cấp 70.000 cây giống cây cà phê để tái canh cà phê già cỗi.

Làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã.

· Khối lượng thực hiện: 

+ Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của xã đạt 35,08 triệu đồng/ người/ năm.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí).
2.11. Tiêu chí số  11 về Hộ nghèo:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020: < 7%

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra hộ nghèo  trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Phòng lao động TBXH huyện.

Khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phân loại hộ nghèo, cận nghèo để có phướng hướng giúp đỡ hộ thoát nghèo bền vững.

Cấp hỗ trợ 210 cây bơ cho các hộ người đồng bào, hộ nghèo để cải tạo vườn tạp hộ gia đình tăng thu nhập hộ.

Làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã

· Khối lượng thực hiện: 

 Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã đến nay là 88/1.608 hộ.

 Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 5,47% (quy định <=7%). 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có):  0 triệu đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). *

2.12. Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm thường xuyên:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động > 90%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra cung cầu lao động hàng năm trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Phòng lao động TBXH huyện.

Làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã.

Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, có chế độ thu hút doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài địa bàn đầu tư vào địa bàn xã, sử dụng lực lượng lao động sẵn có tại địa phương.

· Khối lượng thực hiện: 

-  Tổng số dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới: 3.535 người; 

- Tổng số lao động có việc làm thường xuyên 3.222  người, chiếm tỷ lệ  91,1 % số dân trong độ tuổi lao động (quy định >=90%).

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có):  0 triệu đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018).
2.13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012

Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các tổ chức liên kết sản xuất trên địa bàn trong và ngoài xã.

Khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể đăng ký thành lập hợp tác xã trên địa bàn.

Khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác với người dân về sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn một cách bền vững.

· Khối lượng thực hiện: 

Trên địa bàn xã có 01 hợp tác xã tham gia sản xuất kinh doanh tại hợp tác xã Nông nghiệp nông Liên Kết xã Bàu Cạn đặt trụ sở tại xã Bàu Cạn huyện Chư Prông.

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có):  0 triệu đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tiếp THPT, bổ túc, trung cấp: > 70%.

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: > 25%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

- Thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn xã tăng cường vận động học sinh trong độ tuổi đến trường đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng dạy và học. 
Phối hợp với Phòng Lao động TBXH, Trung tâm dạy nghề huyện mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.

Phối hợp với Công ty Cổ phần chè Bàu Cạn đào tạo dạy nghề cho công nhân thu hái chè.

· Khối lượng thực hiện: 

- Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Đạt.
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 88,6% (quy định >=70%). (có 70 học sinh tốt nghiệp THCS được học lên/ tổng số 79 học sinh).

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 29% . Có 990 lao động có việc làm qua đào tạo/ tổng số 3.222 lao động (đạt 30,7 %).

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có):  0 triệu đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.15. Tiêu chí số 15 về Y tế:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên.

Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi ( chiều cao theo tuổi) < 31.4%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyên dưới nhiều hình thức.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tiếp cận BHYT…. 

- Xây dựng Trạm y tế xã.

- Trạm y tế xã phối hợp với các thôn tuyên truyền về dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt chú trọng đến 02 thôn Tây Hồ Và Thôn Iamua.
· Khối lượng thực hiện: 

- Tỷ lệ người dân tham gia các bảo hiểm y tế là 5.039/5.917 đạt 85,1% (quy định >=85%). 
- Xây dựng Trạm y tế xã  đạt chuẩn theo quy định của Bộ y tế.

- Xây dựng vườn thuốc Nam theo quy định

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt 20,9 % ( 131/ 625) (quy định <=31,4%). 
- Kinh phí đã thực hiện (nếu có):  0đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ thôn, bản, ấp  đạt chuẩn văn hóa theo quy định 70% trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng phong trào “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “ Xã Bàu Cạn chúng tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa khu dân cư kiển mẫu.

- Bình xét gia đình văn hóa theo từng năm đúng tiêu chí của Bộ văn hóa thể thao và du lịch..

· Khối lượng thực hiện: 


Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng thôn văn hóa là một trong những phong trào phát triển mạnh mẽ và thường xuyên nhất. Vận động thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hóa để nhân dân nắm bắt được cùng phấn đấu thực hiện. Hầu hết các thôn đều thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” (theo quy định của Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đến nay, toàn xã đã có 6/6  thôn văn hóa văn hóa được công nhận, tỷ lệ 100 % (quy định >=70%); có từ 50% các thôn trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”.

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có):  0 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.17. Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định > 95%

Tỷ lệ cơ sở sản xuất- kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường:100%

Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh- sạch - đẹp- an toàn

Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất- kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: > 70%

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: >60%

Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: 100%

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng phong trào “ Xã Bàu Cạn chúng tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Vận động nhân dân ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn xã.

- Lấy mẫu và phân tích mẫu nước trên địa bàn xã.

- Điều tra nước sạch hàng năm theo hướng dẫn của Phòng NN huyện.

- Quy hoạch nghĩa trang theo quy hoạch xây dựng nghĩa trang hiện có 

- Vận động nhân dân tự thu gom, xử lý rác bằng hình thức đào hố rác gia đình.

· Khối lượng thực hiện: 

- Đa số các hộ gia đình trên địa bàn xã sử dụng nước từ giếng đào, giếng khoan cơ bản đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh cho nhân dân trên địa bàn sử dụng. Ngoài ra để triển khai các hoạt động làm giảm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, thời gian qua đã huy động cộng đồng tham gia hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện như: Vận động nhân dân thực hiện “ngày vì môi trường”, huy động sức mạnh nội lực, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không chăn thả gia súc bừa bãi, làm chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.
(1) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch:

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ 1.608/1.608 đạt 100% (quy định >=95%).
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch: 972/1.608 hộ đạt 60,4%.

(2) Cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường:

- Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh: 73 cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trong đó: 

+ 21 cơ sở sản xuất kinh doanh đã có đề án, phương án bảo vệ môi trường và được Phòng Tài Nguyên – Môi trường huyện phê duyệt.

+ 52 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết Bảo vệ môi trường với UBND xã.

( 3 )  Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - đẹp, an toàn.

- Các khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn bừa bãi gây mất mỹ quan.

- Kênh mương, đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng được vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ.

( 4 ) Mai táng phù hợp với phong tục tập quán, quy định chính quyền và theo quy hoạch.

Hiện tại trên địa bàn xã có nghĩa trang chung của xã, được quy hoạch và cắm mốc theo đúng quy định pháp luật.

Xã có quyết định công nhận ban quản trang cho 01 nghĩa trang chung của xã. Xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang theo quy chế chung.

( 5) Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất- kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

5.1: Về nước thải: 

- Các hộ gia đình trên địa bàn xã đều có hố tiêu, thoát nước thải tại hộ gia đình; có 2 hình thức: Hố kín và hở.

- 6/6 thôn thường xuyên tổ chức phát động nhân dân khơi thông cống rãnh thoát nước, không để ngập úng, tù đọng trong khu dân cư.

5.2: Về chất thải rắn:

Xã đã xây dựng phương án thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo đúng quy định ( Xây dựng 18 bể chức rác thải sản xuất tại các khu nội đồng).

Xã đã xây dựng Đề án thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã.

- Có hương ước, quy ước với 6/6 thôn với sự tham gia của cả cộng đồng thực hiện đúng các quy định của địa phương đối với chất thải rắn, nước thải.

- Mỗi hội gia đình đều đào hố rác xử lý rác thải tại gia.

( 6) Tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và đảm bảo:  1.407/1.608 đạt 88% (quy định >=70%).

- Tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh và đảm bảo  1.447/1.608 đạt 90%.

- Tỷ lệ hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo  1.483/1.608 đạt 92%.

( 7 ) Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Số hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn xã 104/104 hộ. đạt 100%.

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 74/104 hộ đạt 71% (quy định >=60%).

 ( 8).  Hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Hộ gia đình và cơ sở kinh doanh thực phẩm của Sở Công thương quản lý: 15/15 cơ sở đạt 100%.

- Hộ gia đình và cơ sở kinh doanh thực phẩm của Sở Y tế quản lý: 08/08 cơ sở đạt 100%.

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 
2.18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn " trong sạch, vững mạnh"

- Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Các nội dung đã thực hiện: 
Tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu trình độ các mặt (học vấn; chuyên môn nghiệp vụ; lý luận chính trị; kiến thức bồi dưỡng) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với tiêu chuẩn cụ thể theo quy định đối với từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nhằm đạt chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức. 

Hàng năm cử cán bộ, công chức tham gia các lớp học, bồ dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để nâng cao trình độ.
Đảm bảo thực hiện theo quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp về quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình và bình đăng giới tới từng hộ gia đình, Nâng cao vài trò của Ban hòa giải thôn để hòa giải tại thôn hạn chế khiếu kiện, khiếu nạn vượt cấp.

Xây dựng các buổi tuyên truyền pháp luật tới từng thôn, triển khai các văn bản pháp luật của Nhà nước đến tận người dân.

- Khối lượng thực hiện: 

+ Tổng số cán bộ, công chức: 19 người (cán bộ 9, công chức 11). Số cán bộ đạt chuẩn: 9/9 người (đạt tỷ lệ 100%). Số công chức đạt chuẩn: 11/11 người (đạt tỷ lệ 100%).

+ Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: Đảng bộ; HĐND, UBND, các Ban giúp việc HĐND; Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

+ Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”.

+Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của xã (Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên) được đánh giá đạt loại khá trở lên.

+ Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 
+ Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Xây dựng lực lượng dân quân " vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đống người kéo dài; không để xảy ra tình trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội ( ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

· Các nội dung đã thực hiện: 

- Công tác xây dựng lực lượng dân quân được Đảng ủy, UBND xã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành các chỉ tiêu quuốc phòng trên địa bàn xã. 

- Hàng năm cử dân quân, công an viên,  thường trực tham gia các lớp học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

- An ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra khiểu kiện kéo dài, vượt cấp.

- Nâng cao vài trò của Ban hòa giải thôn để hòa giải tại thôn hạn chế khiếu kiện, khiếu nạn vượt cấp.

· Khối lượng thực hiện: 

- Về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành chỉ tiêu quốc phòng:

Ban chỉ huy quân sự và dân quân xã đạt yêu cầu so với tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trong đó: Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó đã  được đào tạo trung cấp trở lên, Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” đảm bảo theo quy định, tỷ lệ dân quân hiện nay đạt 1,17% so với tổng dân số, luân phiên hàng năm đạt 25% trong tổng số lực lượng dân quân. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 21%. 

- Về an ninh trật tự: 

Xã đã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên.Công an và Ban chỉ huy quân sự đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. 
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: Xã không có nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ: 

Xã đã hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới:
Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Bàu Cạn đã được các phòng ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí của huyện Chư Prông thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt 100%.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới:
Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

III. KIẾN NGHỊ:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận xã Bàu Cạn đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018./.

Nơi nhận:




  
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh;


    



    CHỦ TỊCH

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh;

- Lưu VT-NL.
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra (từ ngày 14/11/2018 đến ngày 23/11/2018):
1. Về hồ sơ: 

Xã đã hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới:
2.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch 
a. Yêu cầu của tiêu chí:
Xã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn.

Xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng  xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Xã Ia Boòng gồm 12 thôn (làng) đến nay đã quy hoạch tổng thể so với bộ tiêu chí thì đạt chuẩn về định hướng  quy hoạch trên địa bàn toàn xã như quy hoạch khu dân cư, quy hoạch cụm công trình công cộng, quy hoạch điện, đường, trường, trạm, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Đã quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Điều chỉnh các quy hoạch cũ không còn phù hợp với hiện trạng thực tế của đại phương.

Đã quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – theo chuẩn mới.

Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh đúng nội dung của bộ tiêu chí XDNTM. 

Thực hiện việc cắm mốc chỉ giới theo quy hoạch, ban hành quy chế quản lý theo quy hoạch và công tác niêm yết công khai bản vẽ quy hoạch.
- Khối lượng thực hiện: 

Đã điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020

Phê duyệt quy hoạch xã giai đoạn 2016 - 2020.

Xã đã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn 

Xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

- Kinh phí đã thực hiện : 70 triệu đồng.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
Xã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn 

Xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
2.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông 
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm

Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm

Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa

Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã Ia Boòng gồm 12 thôn (làng) đến nay đã quy hoạch tổng thể so với bộ tiêu chí thì đạt chuẩn về định hướng  quy hoạch trên địa bàn toàn xã như quy hoạch khu dân cư, quy hoạch cụm công trình công cộng, quy hoạch điện, đường, trường, trạm, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

- Các nội dung đã thực hiện: Thực trạng công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn và sự tham gia của cộng đồng dân cư: Cùng với việc đầu tư xây dựng, mở mới các tuyến đường, UBND xã cũng rất quan tâm chú trọng tới công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã mình. Hằng năm, huy động nhân dân đóng góp tiền, ngày công và đóng góp của các tổ chức kinh tế đứng chân trên địa bàn đã triển khai duy tu, sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn nhằm đảm bảo thời gian khai thác sử dụng lâu dài, đảm bảo an toàn giao thông và xây làm mới các tuyến đường.

- Khối lượng thực hiện: 

- Mô tả hiện trạng và thống kê chiều dài các tuyến giao thông trên địa bàn các xã của xã, bao gồm:

+ Tổng số Km đường trục xã; đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: 77,78 km.

+ Tổng số cầu, cống, ngầm, tràn trên đường trục xã, trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: Cống 07 cái/md; Ngầm, tràn 01 cái/md, cầu 02 cái/md.

- Xác định số km đường đã đạt chuẩn theo chuẩn nông thôn mới cho từng loại đường theo nội dung sau đây:

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Tổng số 19,2 km, số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn: 19,2 km; đạt 100 % so với tổng số;
+ Đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm: Tổng số 9,4 km, số km cứng hóa đạt chuẩn là 7,8 km đạt 83% so với tổng số;

+ Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: 24,15/24,15km đạt 100%; Trong đó: Đường ngõ, xóm được cứng hóa: 15,99/24,15km đạt 66%;

+ Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm: 18,05/24,95 km đạt 72%.

- Kinh phí đã thực hiện:  4.289 tỷ đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi 
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 80% trở lên.

Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động (Diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tưới và Diện tích gieo trồng cả năm được xác định theo số liệu của năm đánh giá tiêu chí) là: có 1923 ha được tưới tiêu chủ động trên 2091 ha đạt 92% đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia (theo quy định > 80%). 

Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ đã đạt.
- Các nội dung đã thực hiện: 

Hàng năm kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã, xây dựng phương án ứng phó với siêu bão, gió giật mạnh đồng thời phân công. Đánh giá kết quả đạt được của năm trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo.

UBND xã quan tâm chú trọng tới công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh mương  cánh đồng trên địa bàn xã. Hằng năm, huy động nhân dân đóng ngày công để nạo vét kênh mương trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho các loại cây trồng.

- Khối lượng thực hiện: 

Trên địa bàn xã Ia Boòng không có các hồ đập lớn, trạm bơm tưới tiêu kết hợp, không có hệ thống thủy lợi nào chỉ có các hồ nhỏ, sông suối và nhân dân tự đào, khoan giếng để đảm bảo phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

 Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 80% trở lên.

Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.4. Tiêu chí số 4 về Điện 
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Hệ thống điện đạt chuẩn

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Hệ thống điện đạt chuẩn, hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân: Số trạm biến áp hiện có 12 trạm đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Số đường dây trung thế 16,962 km; hạ thế 16,771 km. Số hộ sử dựng điện hiện nay là: 1.533 hộ.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn là 100% (1.533/1.533hộ).
- Các nội dung đã thực hiện: 

Thường xuyên phối hợp chi nhánh Điện Bàu Cạn kiểm tra hệ thống lưới điện, trạm biến áp trên địa bàn xã, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đường điện, đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão

Toàn bộ hệ thống thường xuyên được kiểm tra, rà soát  các tuyến đường dây trung áp, trạm biến áp, đường dây hạ thế và được đầu tư, cải tạo lưới điện bằng các nguồn vốn khác nhau như: xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

.- Khối lượng thực hiện: 

Hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân: Số trạm biến áp hiện có đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. 

Tỷ lệ hộ dùng điện là 100% (1.533/1.533 hộ). 

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí). 

2.5. Tiêu chí số 5 về Trường học
 a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Trường học thuộc xã bao gồm các trường: Mẫu giáo Măng Non, Tiểu học Trần Quốc Toản, Trung học cơ sở Nguyễn Trãi . Yêu cầu các trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và TBDH theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia: Đạt 70% số trường học trên địa bàn xã.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Các nội dung đã thực hiện: 

Trường học trên địa bàn xã có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT:

Trường Mẫu giáo Măng Non: Đạt 

Trường tiểu học Trần Quốc Toản: Căn cứ theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia trường tiểu học Trần Quốc Toản đạt chuẩn.

Trường THCS Nguyễn Trãi: Căn cứ theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đạt chuẩn.

Tỷ lệ trường học thuộc xã có CSVC và TBDH đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT: Đạt 3/3 trường (100%).

- Khối lượng thực hiện: 
Bằng nguồn vốn hỗ trợ của các Chương trình: xây dựng Trường Mẫu giáo Măng Non, điểm trường làng Klũh, Klãh: 442.000.000 đồng.

Bằng nguồn vốn NTM: Xây dựng trường Trần Quốc Toản (4 phòng học, 1 phòng chức năng, phòng y tế, hạng mục phụ): 1.432 triệu đồng.

- Kinh phí đã thực hiện:  1.874 tỷ đồng.
c. Tự đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).

2.6. Tiêu chí số  6 về Cơ sở vật chất văn hóa
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

- Có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của các Trung tâm văn hóa - thể thao xã.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người già cao tuổi theo quy định.

- 100% thôn hoặc liên thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Trên địa bàn xã có 12 thôn, làng. Trong đó đã có 12/12 thôn, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn.

Xây dựng nhà văn hóa xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Thường xuyên phối hợp với các thôn, làng tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng đạt chuẩn theo quy định.

Vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng.

Giải phóng mặt bằng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng làng Iắt  với kinh phí 199 triệu đồng.

- Khối lượng thực hiện: 

Xây dựng 01 nhà sinh hoạt cộng đồng làng Iắt với kinh phí 199 triệu đồng.
Xây dựng các hạng mục sân tường rào và các trang thiết bị tại các hội trường thôn với kinh phí 1.221 tỷ đồng.

- Kinh phí đã thực hiện:1.420 tỷ đồng.

c. Tự đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí ).
2.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
  a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có chợ nông thôn hoặc chợ liên xã theo quy định cụ thể của UBND cấp tỉnh

Xã có điểm mua bán tập trung, giao thương hàng hóa theo quy định cụ thể của UBND cấp tỉnh.

  b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
Trên địa bàn xã có nơi mua bán tập trung, giao thương các loại hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn. 

Hiện tại, xã Ia Boòng chưa có chợ nông thôn nhưng theo quy hoạch thì xã đã được quy hoạch chợ nông thôn. Xã Ia Bòong có địa giới hành chính tiếp giáp và gần với thị trấn Chư Prông, xã Ia Drang và lại nằm trên tỉnh lộ 663 nên giao thông thuận lợi. Vì vậy xã có thể sử dụng các chợ thị trấn Chư Prông, chợ xã Ia Drang. Ngoài ra, trên địa bàn xã đã có một số điểm buôn bán tập trung giao thương hàng hóa  theo quy định, các sản phẩm nhu yếu phẩm hàng ngày đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn xã. 

Ngành nghề kinh doanh: Thực phẩm tươi sống, quần áo, thực phẩm khô.

Phương thức hoạt động: Sản xuất kinh doanh tập trung thuộc hộ gia đình.

Do đó nhu cầu thực tế của xã chưa cần sự đầu tư xây dựng chợ.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 
2.8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có điểm phục vụ bưu chính

Xã có dịch vụ viễn thông, internet

Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn

Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của điểm phục vụ bưu chính xã

Xã luôn đôn đốc cán bộ văn hóa, đài truyền thanh xã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực truyền thanh các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành nhiệm vụ của UBND xã.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Nâng cao hiệu quả điểm bưu chính viễn thông của xã

Dịch vụ viễn thông Internet đảm bảo theo quy định đến 12/12 thôn, làng.

Sửa chữa đài truyền thanh và hệ thống loa phát thanh đảm bảo theo quy định.

Xây dựng trang thông tin điện tử trong công tác quản lý điều hành.

- Khối lượng thực hiện: 

Hiện xã có 01 điểm bưu điện với diện tích 28m2, có cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định.

Xã có dịch vụ viễn thông Internet đảm bảo theo quy định.

Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa phát thanh đảm bảo theo quy định.

Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

Kinh phí đã thực hiện (nếu có): 0 tỷ đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.9. Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Trên địa bàn không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát;

Đạt mức quy định tối thiểu của vùng về tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động tạo mọi điều kiện hỗ trợ nhân dân xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát.

Tận dụng mọi nguồn vốn để xây dựng nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng.

- Khối lượng thực hiện: 

+ Tổng số hộ có nhà đạt chuẩn: 1.247/1.533 nhà đạt tỷ lệ 81%.
+ Tổng số hộ còn nhà tạm, dột nát: 0 đạt tỷ lệ 0% (quy không có nhà tạm, nhà dột nát). 
Hiện nay, trên địa bàn xã Ia Boòng chủ yếu là nhà cấp 4, xây dựng đúng quy hoạch, kiến trúc phụ thuộc vào sở thích của mỗi gia đình.

- Kinh phí đã thực hiện: 588 triệu đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2018 đạt: 35,1 triệu đồng/ người /năm.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới tương đối ổn định. Những năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tình hình hạn hán diễn ra gay gắt làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp. Thêm vào đó giá cả của một số mặt hàng nông sản, sản phẩm nông nghiệp xuống thấp dẫn đến thu nhập của người dân giảm sút làm ảnh hưởng đến đơi sống của người dân trên địa bàn xã nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra thu nhập hộ gia đình trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Chi cục Thống kê huyện.

Khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong năm cấp hỗ trợ 1.061 cây bơ cho các hộ người đồng bào để cải tạo vườn tạp hộ gia đình tăng thu nhập hộ và các hộ có diện tích cà phê tái canh từ 1 đến 2 năm để trồng xen. Cấp 80 cây mít thái cho 20 đoàn viên thuộc làng Klũh để cải tạo vườn hộ. Cấp 12 con bò cho hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế. Cấp 9.500 cây giống cây cà phê để tái canh cà phê già cỗi. Bên cạnh đó, xã phối hợp với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã.

- Khối lượng thực hiện: 

Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của xã đạt 31.5 triệu đồng/ người/ năm.
- Kinh phí đã thực hiện:  251.6 triệu đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.11. Tiêu chí số  11 về Hộ nghèo:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020: < 7%

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với hệ thống chính trị của xã, các thôn làng tổ chức triển khai rà soát theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2016-2020. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra hộ nghèo trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.

Khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình.

         - Phân công cho các cán bộ điều tra điều tra và phân loại hộ nghèo, cận nghèo để có phướng hướng giúp đỡ hộ vay vốn phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.

- Khối lượng thực hiện: 

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã đến nay là 105/1.533 hộ.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 6.85% (quy định <=7%). 

- Kinh phí đã thực hiện: 0 tỷ đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.12. Tiêu chí số  12 về Lao động có việc làm thường xuyên:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động > 90%

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra cung cầu lao động hàng năm trên địa bàn xã theo hướng dẫn của phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện.

Làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã.

Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, có chế độ thu hút doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài địa bàn đầu tư vào địa bàn xã, sử dụng lực lượng lao động sẵn có tại địa phương.

- Khối lượng thực hiện: 

Tổng số dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới: 3.750 người; 

Tổng số lao động có việc làm thường xuyên 3.500/3.539  người, chiếm tỷ lệ  99 % số dân trong độ tuổi lao động (quy định >=90%).

Kinh phí đã thực hiện:  0 triệu đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.13. Tiêu chí số  13 về Tổ chức sản xuất:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các tổ chức liên kết sản xuất trên địa bàn trong và ngoài xã.

Khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể đăng ký thành lập hợp tác xã trên địa bàn.

Khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác với người dân về sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn một cách bền vững.

- Khối lượng thực hiện: 

Trên địa bàn xã có 53 thành viên hợp tác xã tham gia sản xuất kinh doanh tại hợp tác xã Nông nghiệp xã Ia Boòng, đặt trụ sở tại làng Sơr - xã Ia Boòng huyện Chư Prông.

Hợp tác xã Nông nghiệp Ia Boòng ký kết với doanh nghiệp hợp đồng liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê, chanh dây.

- Kinh phí đã thực hiện: 10 triệu đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.14. Tiêu chí số  14 về Giáo dục và đào tạo:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tiếp THPT, bổ túc, trung cấp: > 70%

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: > 25%.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

- Thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn xã tăng cường vận động học sinh trong độ tuổi đến trường đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng dạy và học. 
Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.

Phối hợp với Công ty Cao su Chư Prông đào tạo dạy nghề cho công nhân cạo mủ.

- Khối lượng thực hiện: 

Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 86.8% (quy định >=70%). (có 92 học sinh tốt nghiệp THCS được học lên/ tổng số 106 học sinh ).

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 32,3% . Có 1131 lao động có việc làm qua đào tạo/ tổng số 3500 lao động.

Kinh phí đã thực hiện (nếu có): 0 triệu đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.15. Tiêu chí số  15 về Y tế:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên.

Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi ( chiều cao theo tuổi) < 31.4%.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyên dưới nhiều hình thức

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tiếp cận BHYT…. 

Trạm y tế xã phối hợp với các thôn, làng tuyền truyền về dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt chú trọng đến khu vực 9 làng.
- Khối lượng thực hiện: 

Tỷ lệ người dân tham gia các bảo hiểm y tế là 5.753/6.685 đạt 86.1% (quy định >=85%).
Xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ y tế 

Xây dựng vườn thuốc Nam theo quy định

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt 24,7 % ( 193/ 782) (quy định <=31,4%). 
- Kinh phí đã thực hiện: 0 tỷ đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt chuẩn văn hóa theo quy định 70% trở lên.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng phong trào “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “ Xã Ia Boòng chung sức xây dựng nông thôn mới”

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa khu dân cư kiển mẫu.

Bình xét gia đình văn hóa theo từng năm đúng tiêu chí của Bộ văn hóa thể thao và du lịch..

- Khối lượng thực hiện: 

Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa là một trong những phong trào phát triển mạnh mẽ và thường xuyên nhất. Vận động thôn, làng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hóa để nhân dân nắm bắt được cùng phấn đấu thực hiện. Hầu hết các thôn, làng đều thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” (theo quy định của Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đến nay, toàn xã đã có10/12 thôn văn hóa, làng văn hóa được công nhận, tỷ lệ 83.3% (quy định >=70%); có từ 70% các thôn, làng trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”.

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có):  0 tỷ đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.17. Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định > 95%.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất- kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 100%

Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh- sạch - đẹp- an toàn

Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch

Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất- kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: >= 70%

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: >= 60%

Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: 100%

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng phong trào “ Xã Ia Boòng chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Vận động nhân dân ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn xã.

Lấy mẫu và phân tích mẫu nước trên địa bàn xã.

Điều tra nước sạch hàng năm theo hướng dẫn của Phòng NN huyện.

Quy hoạch nghĩa trang theo quy hoạch xây dựng nghĩa trang hiện có 

Vận động nhân dân tự thu gom, xử lý rác bằng hình thức đào hố rác gia đình.

- Khối lượng thực hiện: 


Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch:

- Đa số các hộ gia đình trên địa bàn xã sử dụng nước từ giếng đào, giếng khoan và một số ít người dân dùng nước từ công trình cấp nước tập trung, giọt nước, cơ bản đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh cho nhân dân trên địa bàn sử dụng. Ngoài ra để triển khai các hoạt động làm giảm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, thời gian qua đã huy động cộng đồng tham gia hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện như: Vận động nhân dân thực hiện “ngày vì môi trường”, huy động sức mạnh nội lực, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không chăn thả gia súc bừa bãi, làm chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ 1.533/1.533 đạt 100% (quy định > = 95%).
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch: 956/1.533 hộ đạt 62,4% ( quy định >= 50%).

Cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghê đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường:

- Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã: 86 cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó: 

+ 9/9 cơ sở sản xuất kinh doanh đã có kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc Phòng TNMT huyện phê duyệt
+ 77 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết Bảo vệ môi trường với UBND xã.

 Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - đẹp, an toàn:

-  Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể hằng tháng, quý, năm tổ chức thực hiện việc xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn trên địa bàn xã. 

- Các khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn bữa bãi gây mất mỹ quan.

- Hương ước bảo vệ môi trường của 12/12 thôn, làng quy định giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng và tại hộ gia đình. 

- Số hộ đã thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào cổng ngõ với tổng số hộ là 1.126/1.533 hộ đạt tỷ lệ 73,5%.
- Ao hồ, kênh mương, đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng được vệ sinh thường xuyên trên tất cả các thôn làng trên địa bàn xã.

Mai táng phù hợp với phong tục tập quán, quy định chính quyền và theo quy hoạch:

Hiện tại trên địa bàn xã có nghĩa trang chung của xã, đã được quy hoạch nhưng chưa thực hiện cắm mốc theo đúng quy định pháp luật.

Xã có quyết định thành lập Ban quản trang của xã theo quy định. Đã xây dựng quy chế và nội quy quản lý nghĩa trang theo quy chế chung và cắm mốc theo quy định.

Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất- kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định:

1. Về nước thải: 

- Các hộ gia đình trên địa bàn xã đều có hố tiêu, thoát nước thải tại hộ gia đình; có 2 hình thức: hố kín và hở.

- 12/12 thôn, làng thường xuyên tổ chức phát động nhân dân khơi thông cống rãnh thoát nước, không để ngập úng, tù đọng trong khu dân cư.

2. Về chất thải rắn:

+ Đối với bao bì thuốc BVTV sau sử dụng:

- Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng xã đã hoàn thiện và  ban hành theo quy định.

- Khảo sát chọn các điểm phù hợp, thuận tiện để đặt bể chứa, bấm tọa độ trên bản đồ trên tất cả các khu vực sản xuất của 12 thôn làng trên địa bàn.

- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xây dựng 54 bể chứa thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định.

+ Đối với rác thải rắn y tế: đã có hợp đồng xử lý rác thải rắn y tế giữa trạm y tế xã Ia Boòng với trung tâm y tế huyện Chư Prông.

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

- Trên địa bàn xã đã quy hoạch được bãi rác chung của xã tại thôn ninh hòa và vận động được 01 thôn ( Ninh hòa) tự thu gom rác thải sinh hoạt của thôn thu gom 3 ngày/tuần ra bãi rác để xử lý, các thôn còn lại chủ yếu xử lý chất thải là hộ gia đình tự đào hố chôn lấp, đốt xử lý rác thải tại gia đình.

- Đề án thu gom vận chuyển chất sinh hoạt đến khu xử lý chất thải sinh hoạt của địa phương. UBND xã đã ban hành theo quy định.

Tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch:

- Số hộ có nhà tiêu HVS (hộ) 1.109/1.533  đạt 72,3%

- Số hộ có nhà tắm HVS (hộ) 1.207/1.533  đạt 78,7%

- Số hộ có bể chứa nước sinh hoạt HVS (hộ) 1.240/1.533 đạt 80,9%

- Xây dựng gia đình đạt “5 không, 3 sạch” đạt 1.308/1.475 đạt 88,7%
Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Số hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn xã 419/419 hộ. đạt 100 %.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 266/419 đạt 63,4% (quy định >=60%).

 Hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm:


- Tổng cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn: 35 cơ sở. Trong đó:

+ 24 cơ sở thuộc ngành công thương quản lý đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và đã được cấp giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực. 

+ 11 hộ thuộc ngành nông nghiệp quản lý đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (03 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm an toàn).

- Xã thực hiện tập huấn và hướng dẫn ký cam kết sản xuất ban đầu nhỏ lẻ an toàn: 1367/1367 hộ.

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): 815 triệu đồng.
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

2.18. Tiêu chí số  18 về Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn " trong sạch, vững mạnh"

- Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Các nội dung đã thực hiện: 
Tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu trình độ các mặt (học vấn; chuyên môn nghiệp vụ; lý luận chính trị; kiến thức bồi dưỡng) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với tiêu chuẩn cụ thể theo quy định đối với từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định.

Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức không đạt chuẩn để bố trí cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng xã nông thôn mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nhằm đạt chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức. 

Hàng năm cử cán bộ, công chức tham gia các lớp học, bồ dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để nâng cao trình độ.
Đảm bảo thực hiện theo quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp về quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình và bình đăng giới tới từng hộ gia đình, Nâng cao vài trò của Ban hòa giải thôn, làng để hòa giải tại thôn, làng hạn chế khiếu kiện, khiếu nạn vượt cấp.

Xây dựng các buổi tuyên truyền pháp luật tới từng thôn, làng, triển khai các văn bản pháp luật của Nhà nước đến tận người dân.

- Khối lượng thực hiện: 

+ Tổng số cán bộ, công chức: 19 người (cán bộ 9, công chức 10). Số cán bộ đạt chuẩn: 9/9 người (đạt tỷ lệ 100%). Số công chức đạt chuẩn: 10/10 người (đạt tỷ lệ 100%).

+ Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: Đảng bộ; HĐND, UBND, các Ban giúp việc HĐND; Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

+ Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”.

+Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của xã (Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên) được đánh giá đạt loại cao nhất.

+ Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 
+ Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

c. Tự đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 

- Xây dựng lực lượng dân quân " vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đống người kéo dài; không để xảy ra tình trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội ( ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Công tác xây dựng lực lượng dân quân được Đảng ủy, UBND xã quan tâm và chỉ đọa quyết liệt, hoàn thành các chỉ tiêu quuốc phòng trên địa bàn xã. 

Hàng năm cử dân quân, công an viên, thường trực tham gia các lớp học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

An ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Nâng cao vài trò của Ban hòa giải thôn, làng  để hòa giải tại thôn, làng hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

- Khối lượng thực hiện: 

Về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành chỉ tiêu quốc phòng:

Ban chỉ huy quân sự và dân quân xã đạt yêu cầu so với tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trong đó: Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó đã  được đào tạo, Trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” đảm bảo theo quy định, tỷ lệ dân quân hiện nay đạt 1,39% so với tổng dân số, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng.

Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 2,1%.

Về an ninh trật tự: 

Xã đã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Công an và Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh gác, bảo vệ các mục trọng điểm. 
c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chí trong năm 2018). 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: Xã không có nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ: 

Xã đã hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới:
Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Ia Boòng đã được các phòng ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí của huyện Chư Prông thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt 100%.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới:
Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

III. KIẾN NGHỊ:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận xã Ia Boòng đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018./.
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    CHỦ TỊCH

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh;

- Lưu VT-NL.
Mẫu số 17
2.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch 
a) Yêu cầu của tiêu chí:
Xã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn.

Xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Xã Ia Băng gồm 9 thôn (làng) đến nay đã có quy hoạch tổng thể so với bộ tiêu chí thì đạt chuẩn về định hướng  quy hoạch trên địa bàn toàn xã như quy hoạch khu dân cư, quy hoạch cụm công trình công cộng, quy hoạch điện, đường, trường, trạm, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

· Các nội dung đã thực hiện: 

Đã quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Điều chỉnh các quy hoạch cũ không còn phù hợp với hiện trạng thực tế của địa phương.

Đã quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – theo chuẩn mới.

Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh đúng nội dung của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện việc cắm mốc chỉ giới theo quy hoạch, ban hành quy chế quản lý theo quy hoạch và công tác niêm yết công khai bản vẽ quy hoạch.
- Khối lượng thực hiện: 

Đã điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016-2020

Phê duyệt quy hoạch xã giai đoạn 2016-2020.

Xã đã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn 

Xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

- Kinh phí đã thực hiện: 20 triệu đồng.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông 
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.
Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.
Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.
Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Các nội dung đã thực hiện: 

Thực trạng công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn và sự tham gia của cộng đồng dân cư: Cùng với việc đầu tư xây dựng, mở mới các tuyến đường, UBND xã cũng rất quan tâm chú trọng tới công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã mình. Hàng năm, huy động nhân dân đóng góp tiền, ngày công và đóng góp của các tổ chức kinh tế đứng chân trên địa bàn đã triển khai duy tu, sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn nhằm đảm bảo thời gian khai thác sử dụng lâu dài, đảm bảo an toàn giao thông và xây làm mới các tuyến đường.

- Khối lượng thực hiện: 

 Mô tả hiện trạng và thống kê chiều dài các tuyến giao thông trên địa bàn của xã, bao gồm:

+ Tổng số Km đường trục xã; đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: 56.83 km.

+ Tổng số cầu, cống, ngầm, tràn trên đường trục xã, trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: cầu 01 cái/md.

 Xác định số km đường đã đạt chuẩn theo chuẩn nông thôn mới cho từng loại đường theo nội dung sau đây:

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Tổng số 8 km, số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn: 8 km; đạt 100 % so với tổng số;
+ Đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Tổng số 3.7 km, số km cứng hóa đạt chuẩn: 2.6 km; đạt 70% so với tổng số;

+ Đường ngõ xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa. Tổng số 17.03 km, số km sạch, không lầy lội vào mùa mưa: 17.03km, đạt 100% so với tổng số.

 Kinh phí đã thực hiện:  96 triệu đồng.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi 
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 80% trở lên.

Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

  Hàng năm kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Đánh giá kết quả đạt được của năm trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo

 Thực trạng công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống thủy lợi và sự tham gia của cộng đồng dân cư: Cùng với việc đầu tư xây dựng đập thủy lợi Ia Tơr, nạo vét kênh mương, UBND xã cũng rất quan tâm chú trọng tới công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh mương trên địa bàn xã mình. Hằng năm, huy động nhân dân đóng ngày công để nạo vét kênh mương trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho các loại cây trồng.

- Khối lượng thực hiện: 

+Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 80% trở lên:

*Đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong khu tưới của công trình thuỷ lợi: 
Diện tích gieo trồng cả năm thực tế được tưới bởi công trình thủy lợi: 85ha

Diện tích gieo trồng cả năm được tưới theo thiết kế của công trình: 100 ha.

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động: 85%

 * Đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp không nằm trong khu tưới của công trình thủy lợi: 

Diện tích gieo trồng cả năm được tưới: 1.627ha

Diện tích gieo trồng cả năm: 1.627ha

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động: 100%

+ Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.4. Tiêu chí số 4 về Điện 
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Hệ thống điện đạt chuẩn

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn >=98%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Thường xuyên phối hợp chi nhánh Điện Bàu Cạn kiểm tra hệ thống lưới điện, trạm biến áp trên địa bàn xã, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đường điện, đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão

Toàn bộ hệ thống thường xuyên được kiểm tra, rà soát  các tuyến đường dây trung áp, trạm biến áp, đường dây hạ thế và được đầu tư, cải tạo lưới điện bằng các nguồn vốn khác nhau như: xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

- Khối lượng thực hiện: 

Hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân: Số trạm biến áp hiện có đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. 

Tỷ lệ hộ dùng điện là 100% (1.470 hộ/1.470 hộ). 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.5. Tiêu chí số 5 về Trường học
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Trường học thuộc xã bao gồm các trường: Mẫu giáo Sao Mai, Tiểu học Nguyễn Du, Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh . Yêu cầu các trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và TBDH theo quy định của Bộ Giáo dục – đào tạo.

Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia: Đạt 70% số trường học trên địa bàn xã.

b. Kết quả đạt được:

Trường học trên địa bàn xã có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT:

- Trường Mẫu giáo Sao Mai: Đã đạt chuẩn.
- Trường tiểu học Nguyễn Du: Căn cứ theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học Nguyễn Du đạt chuẩn.

- Trường THCS Nguyễn Chí Thanh: Căn cứ theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn

Tỷ lệ trường học thuộc xã có CSVC và TBDH đạt chuẩn quốc gia trheo quy định của Bộ GD&ĐT: Đạt 3/3 trường (100%)

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.6. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của các Trung tâm văn hóa - thể thao xã.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người già cao tuổi theo quy định.

- 100% thôn hoặc liên thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Trên địa bàn xã có 9 thôn, làng. Trong đó đã có 6/9 thôn, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn, đang tiến hành xây dựng 03 nhà SHCĐ trong năm 2017.

Đã tiến hành thi công xây dựng nhà văn hóa xã đạt chuẩn theo quy định  của Bộ văn hóa thể thao và du lịch.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Thường xuyên phối hợp với các thôn, làng tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng đạt chuẩn theo quy định.

Vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà văn hóa đạt chuẩn với kinh phí 1.66 tỷ đồng.

- Khối lượng thực hiện: 

Xây dựng Nhà văn hóa đạt chuẩn với kinh phí 1.667 tỷ đồng.

03 hộ hiến đất xây dựng nhà SHCĐ với diện tích 560 m2.

Xây dựng 03 nhà SHCĐ thôn, làng: Phú Thanh, làng Kuao, làng Klah với kinh phí 630 triệu đồng.

- Kinh phí đã thực hiện:  2.297 tỷ đồng.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có chợ nông thôn hoặc chợ liên xã theo quy định cụ tể của UBND cấp tỉnh

Xã có điểm mua bán tập trung, giao thương hàng hóa theo quy định cụ thể của UBND cấp tỉnh.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Trên địa bàn xã có 01 điểm mua bán tập trung, giao thương hàng hóa tại thôn Phú Vinh 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Thường xuyên phối hợp với hộ gia đình đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh giao thương hàng hóa.

- Khối lượng thực hiện: 

Xã đã có điểm mua bán tập trung, giao thương hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân trên địa bàn xã.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.8. Tiêu chí số  8 về Thông tin và truyền thông:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có điểm phục vụ bưu chính

Xã có dịch vụ viễn thông, internet

Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn

 Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của điểm phục vụ bưu chính xã.

Xã luôn đôn đốc các bộ văn hóa, đài truyền thanh xã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực truyền thanh các chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước.

Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành nhiệm vụ của UBND xã

- Các nội dung đã thực hiện: 

Nâng cao hiệu quả điểm bưu chính viễn thông xã.
Dịch vụ viễn thông Internet đảm bảo theo quy định đến 9/9 thôn, làng.

Sửa chữa đài truyền thanh và hệ thống loa phát thanh đảm bảo theo quy định.

Xây dựng trang thông tin điện tử thành phần trong trang thông tin điện tử của huyện và ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

- Khối lượng thực hiện: 

Hiện nay xã có 01 điểm bưu điện văn hoá với diện tích 60m2, cơ cở vật chất đảm bảo theo quy định.

Xã có  dịch vụ viễn thông Internet đảm bảo theo quy định.

Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa phát thanh đảm bảo theo quy định.

Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.9. Tiêu chí số  9 về Nhà ở dân cư:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Trên địa bàn không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát;

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định >=75%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền, vận động tạo mọi điều kiện hỗ trợ nhân dân xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát.

Tận dụng mọi nguồn vốn để xây dựng nhà ở cho các hộ dân khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng.

- Khối lượng thực hiện: 

+ Tổng số hộ có nhà đạt chuẩn: 1.122/1.433 nhà, đạt tỷ lệ 80,1%.

+ Trên địa bàn xă không có nhà tạm, nhà dột nát.
Hiện nay trên địa bàn xã Ia Băng chủ yếu là nhà cấp 4, xây dựng đúng quy hoạch, kiến trúc phụ thuộc vào sở thích của mỗi gia đình
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2017: 31 triệu đồng/ người/ năm.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới tương đối ổn định. Những năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khi hậu tình hình hạn hán diễn ra gay gắt làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp. Thêm vào đó giá cả một số mặt hàng nông sản, sản phẩm nông nghiệp xuống thấp dẫn đến thu nhập của người dân giảm sút làm ảnh hưởng đến đơi sống của người dân trên địa bàn xã nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra thu nhập hộ gia đình trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Chi cục thống kê huyện.

Khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cấp hỗ trợ 1100 cây bơ cho các hộ người đồng bào khu vực 5 làng Klan để cải tạo vườn tạp hộ gia đình tăng thu nhập hộ.

Cấp 20 con bò cho hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế.

Cấp 7600 cây giống cây cà phê để tái canh cà phê già cỗi.

Làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã

- Khối lượng thực hiện: 

+ Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 của xã đạt 32 triệu đồng/ người/ năm.
+ Kinh phí đã thực hiện:  276.5 triệu đồng.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.11. Tiêu chí số  11 về Hộ nghèo:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020: =< 7%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra hộ nghèo trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Phòng lao động TBXH huyện.

Khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phân loại hộ nghèo, cận nghèo để có phướng hướng giúp đỡ hộ thoát nghèo bền vững.

Cấp hỗ trợ 1100 cây bơ cho các hộ người đồng bào khu vực 5 làng Klan để cải tạo vườn tạp hộ gia đình tăng thu nhập hộ.

Cấp 20 con bò cho hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững

Làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã

- Khối lượng thực hiện: 
Tổng số hộ trên địa bàn: 1.470 hộ,

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã: 61 hộ (hộ nghèo bảo trợ xã hội 04 hộ),

Tổng số hộ nghèo trừ số hộ bảo trợ xã hội: 57 hộ,
Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn:  3,89% (quy định <=7%). 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.12. Tiêu chí số  12 về lao động có việc làm thường xuyên:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động >= 90%

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Điều tra cung cầu lao động hàng năm trên địa bàn xã theo hướng dẫn của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.

Làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã.

Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, có chế độ thu hút doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài địa bàn đầu tư vào địa bàn xã, sử dụng lực lượng lao động sẵn có tại địa phương.

- Khối lượng thực hiện: 

Tổng số dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới: 4017 người; 

Tổng số lao động có việc làm thường xuyên 3695  người, chiếm tỷ lệ  92 % số dân trong độ tuổi lao động (quy định >=90%).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.13. Tiêu chí số  13 về Tổ chức sản xuất:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012

Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các tổ chức liên kết sản xuất trên địa bàn trong và ngoài xã.

Khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể đăng ký thành lập hợp tác xã trên địa bàn.

Khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác với người dân  về sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn một cách bền vững.

- Khối lượng thực hiện: 

Trên địa bàn xã có 20 tổ viên hợp tác xã tham gia sản xuất kinh doanh tại hợp tác xã Nông Liên Kết đặt trụ sở tại xã Bàu Cạn huyện Chư Prông.

Hơn 800 hộ dân ký kết tham gia chương trình Cà phê bèn vững với Công ty Neslet Hà Lan gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê sạch.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.14. Tiêu chí số  14 về Giáo dục và đào tạo:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS: Đạt mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tiếp THPT, bổ túc, trung cấp: >= 70%

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: >= 25%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS: Đạt mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục.

+ Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi: Đạt

+ Xóa mù chữ (XMC): Đạt mức độ 2

+ Phổ cập GDTH: Đạt mức độ 3

+ Phổ cập GDTHCS: Đạt mức độ 2:

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp: 86,8%).
- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 29% . Có 1165 lao động có việc làm qua đào tạo/ tổng số 4017 lao động (đạt 29 %)

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
15. Tiêu chí số  15 về Y tế:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên.

Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) < 31.4%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện dưới nhiều hình thức.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tiếp cận BHYT…. 

Trạm y tế xã phối hợp với các thôn, làng tuyền truyền về dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt chú trọng đến khu vực 5 làng Klan, đồng thời tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân
- Khối lượng thực hiện: 

+Tỷ lệ người dân tham gia các bảo hiểm y tế là 4.976/5.776 người, đạt 86,1% (quy định >=85%). 
+ Trạm y tế xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ y tế (Sở Y tế thẩm định ngày 13/11/2017).
+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt 25.21 % ( 159/ 634 trẻ em).
Kinh phí đã thực hiện:  2,6 tỷ đồng.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ thôn, bản, ấp  đạt chuẩn văn hóa theo quy định >=70%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng phong trào “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “ Xã Ia Băng chúng tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa khu dân cư kiển mẫu.

Bình xét gia đình văn hóa theo từng năm đúng tiêu chí của Bộ văn hóa thể thao và du lịch..

- Khối lượng thực hiện: 


Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa là một trong những phong trào phát triển mạnh mẽ và thường xuyên nhất. Vận động thôn, làng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hóa để nhân dân nắm bắt được cùng phấn đấu thực hiện. Hầu hết các thôn, làng đều thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” (theo quy định của Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đến nay, toàn xã đã có 7/9 thôn văn hóa, làng văn hóa được công nhận, tỷ lệ 77.7 % (quy định >=70%); có từ 50% các thôn, làng trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.17. Tiêu chí số  17 về Môi trường và an toàn thực phẩm:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định >= 95%

Tỷ lệ cơ sở sản xuất- kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường:100%

Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh- sạch - đẹp- an toàn

Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch

Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất- kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: >= 70%

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: >=60%

Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: 100%

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng phong trào “ Xã Ia Băng, chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Vận động nhân dân ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn trên toàn địa bàn xã.

Lấy mẫu và phân tích mẫu nước trên địa bàn xã.

Điều tra số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Quy hoạch nghĩa trang theo quy hoạch xây dựng nghĩa trang hiện có tại địa phương. 

Vận động nhân dân tự thu gom và xử lý tại gia bằng hình thức đào hố rác gia đình.

- Khối lượng thực hiện: 

+ Đa số các hộ gia đình trên địa bàn xã sử dụng nước từ giếng đào, giếng khoan và một số ít người dân dùng nước từ công trình cấp nước tập trung, giọt nước, cơ bản đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh cho nhân dân trên địa bàn sử dụng. Ngoài ra để triển khai các hoạt động làm giảm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, thời gian qua đã huy động cộng đồng tham gia hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện như: Vận động nhân dân thực hiện “ngày vì môi trường”, huy động sức mạnh nội lực, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không chăn thả gia súc bừa bãi, làm chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.
Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ 1416/1416 đạt 100% (quy định >=95%), tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 814/1416 hộ, đạt 57,5%.

+ Tổng số cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đến năm 2017: 169/169 cơ sở đạt 100%.
+Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - đẹp, an toàn.

+Nghĩa trang: Đã có quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch, mai táng phù hợp.
+Chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định.

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh là 84,1%, nhà tắm hợp vệ sinh là 90 %, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 92,4% và đảm bảo 03 sạch đạt 80,6%.  (quy định >=70%).

+Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 152/235 đạt 65% (quy định >=60%).

Kinh phí đã thực hiện:  86 triệu đồng.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.18. Tiêu chí số  18  về Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn " trong sạch, vững mạnh"

- Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 
Tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu trình độ các mặt (học vấn; chuyên môn nghiệp vụ; lý luận chính trị; kiến thức bồi dưỡng) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với tiêu chuẩn cụ thể theo quy định đối với từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định.

Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức không đạt chuẩn để bố trí cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng xã nông thôn mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nhằm đạt chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức. 

Hàng năm cử cán bộ, công chức tham gia các lớp học, bồ dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để nâng cao trình độ.
Tổ chức thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp về quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình và bình đăng giới tới từng hộ gia đình, Nâng cao vài trò của Ban hòa giải thôn, làng  để hòa giải tại thôn, làng hạn chế khiếu kiện, khiếu nạn vượt cấp.

Xây dựng các buổi tuyên truyền pháp luật tới từng thôn, làng, triển khai các văn bản pháp luật của Nhà nước đến tận người dân.

- Khối lượng thực hiện: 

+ Tổng số cán bộ, công chức: 19 người (cán bộ 9, công chức 10). Số cán bộ đạt chuẩn: 9/9 người (đạt tỷ lệ 100%). Số công chức đạt chuẩn: 10/10 người (đạt tỷ lệ 100%).

+ Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: Đảng bộ; HĐND, UBND, các Ban giúp việc HĐND; Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

+ Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”.

+Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của xã (Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên) được đánh giá đạt loại cao nhất.

+ Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 
+ Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
2.19. Tiêu chí số  19  về Quốc phòng và an ninh:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Xây dựng lực lượng dân quân " vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đống người kéo dài; không để xảy ra tình trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội ( ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Các nội dung đã thực hiện: 

Công tác xây dựng lực lượng dân quân được Đảng ủy, UBND xã quan tâm và chỉ đọa quyết liệt, hoàn thành các chỉ tiêu quuốc phòng trên địa bàn xã. 

Hàng năm cử dân quân, công an viên,  thường trực tham gia các lớp học, bồ dượng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

An ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra khiểu kiện kéo dài, vượt cấp.

Nâng cao vài trò của Ban hòa giải thôn, làng  để hòa giải tại thôn, làng hạn chế khiếu kiện, khiếu nạn vượt cấp.

- Khối lượng thực hiện: 

Về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành chỉ tiêu quốc phòng:

Ban chỉ huy quân sự và dân quân xã đạt yêu cầu so với tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trong đó: Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó đã  được đào tạo, Trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” đảm bảo theo quy định, tỷ lệ dân quân hiện nay đạt 1,1% so với tổng dân số, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng.

Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 18%

Về an ninh trật tự: 

Xã đã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Công an và Ban chỉ huy quân sự đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ: 

Xã đã hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Ia Boòng  đã được UBND huyện Chư Prông thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt 100%.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới
Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

III. KIẾN NGHỊ:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận xã Ia Boòng đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018./.
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